
TÔN TƯỢNG CỦA ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI 
 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được tôn phụng qua bốn loại hình tượng là: tượng 

đứng, tượng ngồi, tượng dựa và tượng nằm 
 
1_Tượng đứng:  
.) Tượng Bồ Tát Đản Sinh: 
 

 
 
.) Tượng Bồ Tát Đản Sinh được Rồng phun nước tắm (tượng Cửu Long) 
 

 
 
 



 .) Tượng Phật kết Thí Vô Úy Ấn (Abhaya-mudrā) 
 

 
 
.) Tượng Phật kết Đắc Giáo Nghĩa  Ấn (Sandarśana-mudrā: Đắc Chiếu Kiến Ấn) 
 

 



.) Tượng Phật kết Dữ Nguyện Ấn (Vara-mudrā:Thắng Diệu Ấn, Nguyện Vọng 
Ấn) 

 

 
 
.) Tượng Phật kết An Ủy Ấn (Śvasa-mudrā): 
 

 
 



.) Tượng Phật kết Giải Thuyết Ấn (Vyākhyāna--mudrā): 
 

 
 
.) Tượng Phật với Thủ Ấn khác 

 
 

 
 

 



3_ Tượng ngồi: 
 .) Tượng Khổ Hạnh: 

 
 
   .)Tượng Phật kết Thiền Định Ấn (Dhyāna-mudrā): 
 

 
 

 



 

 
 .) Tượng Phật kết Pháp Luân Ấn (Dharma-cakra-mudrā): 
 

 
 

 
 



 
 
 .)Tượng Phật kết Giáo Hóa Ấn (Vitarka-mudrā) 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 .) Tượng Phật kết Thần Biến Ấn (Prātihārya-mudrā) 
 

 
 



 
 
 .) Tượng Phật kết Xúc Địa Ấn (Bhūmi-sparsh-mudrā) 

 

 
 
 

 
 



 
 
.) Tượng Phật kết Đắc Giáo Nghĩa  Ấn (Sandarśana-mudrā: Đắc Chiếu Kiến Ấn) 
 

 
 
 .) Tượng Phật kết Thí Vô Úy Ấn (Abhaya-mudrā) 

 

 



.) Tượng Phật kết một số Thủ Ấn khác 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
3_Tượng dựa: 
 

 
 

 



 

 
 

4_Tượng nằm: 
 .)Tượng nằm nghỉ: 

 
 .) Tượng vào Niết Bàn 
 

 
 



 
 
Hiện nay tại Miến Điện, đồ chúng Phật Giáo còn lưu giữ các Tôn Tượng của 

Đức Phật với nhiều dạng thức kết Thủ Ấn khác nhau. 
 

 
 
1_ Vyākhyāna-mudrā: Giải Thuyết Ấn 
2_Padma-hasta-mudrā: Liên Hoa Thủ Ấn 
3_Uttara-bodhi-mudrā: Vô Thượng Bồ Đề Ấn 
 



 
 
4_Tarjanī-mudrā: Kỳ Khắc Ấn 
5_Dana-mudrā: Bố Thí Ấn 
6_Vismaya-mudrā: Kỳ Đặc Tưởng Ấn 
7_Santida-mudrā: 
 

 
 
8_Buddha-patta-mudrā: 
9_Triṇa-kiraṇa-mudrā: Thảo Phóng Ấn (Ấn phát cỏ) 
10_Cin-mudrā 
 



 
 
11_Vajra-hūṃ-kara-mudrā: Kim Cương Hồng Ca La Ấn 
12_Samāhita-mudrā: Đẳng Dẫn Ấn 
13_Prātihārya-mudrā: Thần Biến Ấn, Thần Lực Ấn 
 

 
 
14_Bhūtadamara-mudrā: 
15_Pustaka-mudrā: Kinh Điển Ấn 
16_Trailokya-vijaya-mudrā: Giáng Tam Thế Ấn 
 



 
 
17_Hazana-mudrā: 
18_Bhūmi-sparsh-mudrā: Xúc Địa Ấn 
19_Tripaṭaka-hasta-mudrā: Tam Tạng Thủ Ấn 
 

 
 
20_Abhaya-mudrā: Thí Vô Úy Ấn 
21_Karaṇa-mudrā: Sự Nghiệp Ấn, Năng Thành Biện Ấn 
 



 
 
22_Dhyāna-mudrā: Thiền Định Ấn 
23_Vitarka-mudrā: Giáo Hóa Ấn 
 

 
 
24_Kaṭaka-mudrā: Hoàn Xuyến Ấn 
25_Sandarśana-mudrā: Đắc Giáo Nghĩa Ấn, Đắc Kiến Chiếu Ấn 
 



 
 
26_Amida-mudrā:  
27_Saṃdarśa-mudrā: Khai Thị Ấn 
 

 
 
28_Dharma-cakra-mudrā: Pháp Luân Ấn 
29_Jñāna-mudrā: Trí Ấn 
 



 
 
30_Siṃha-karṇa-mudrā: Sư Tử Nhĩ Ấn 
31_Buddha-śramaṇa-mudrā: Phật Sa Môn Ấn 
32_Patra-mudrā: Bát Ấn 
 

 
 
33_ Kāruṇa-mudrā: Bi Ấn 
34_ 
35_Varada-mudrā: Thí Nguyện Ấn 
36_Vara-mudrā: Dữ Nguyện Ấn, Thắng Diệu Ấn, Nguyện Vọng Ấn 
 


